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(Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2026/TT-BCA ngày  29  tháng 6  năm 2026      của Bộ trưởng Bộ Công an)
Phần 1
[bookmark: dieu_1_1]ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG KIỂM SOÁT                                       AN NINH HÀNG KHÔNG VÀ LÃNH ĐẠO, NGƯỜI QUẢN LÝ AN NINH HÀNG KHÔNG, GIÁM SÁT VIÊN AN NINH HÀNG KHÔNG
1. Chương trình chi tiết đào tạo ban đầu nghiệp vụ quản lý ANHK
a) Chương trình đào tạo ban đầu nghiệp vụ quản lý ANHK dành cho đối tượng được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 của Thông tư này
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Khái quát chung về ngành HKDD:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD nói chung; các thành phần cấu thành hoạt động HKDD; các tổ chức quốc tế về HKDD;
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD Việt Nam; các thành phần cấu thành ngành HKDD Việt Nam;
- Khái quát dây chuyền, phương thức, yêu cầu vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa.
- Khái quát vai trò, vị trí, phân loại an toàn hàng không.
	2

	2
	Pháp luật về hàng không và ANHK:
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc tế về HKDD; luật pháp quốc tế, tiêu chuẩn, hướng dẫn của ICAO về ANHK và trách nhiệm của quốc gia, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK;
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc gia về HKDD; luật pháp quốc gia, tiêu chuẩn, hướng dẫn về ANHK và trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK. 
	2

	3
	Khái quát về ANHK:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD; vai trò của công tác bảo đảm ANHK;
- Hệ sinh thái ANHK;
- Trách nhiệm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, người khai thác cảng; người khai thác tàu bay; các DNDV đối với công tác bảo đảm ANHK;
- Chương trình ANHK quốc gia; hệ thống bảo đảm ANHK Việt Nam.
	2

	4
	Các nguồn lực bảo đảm ANHK:
- Nguồn nhân lực bảo đảm ANHK; Trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp về nhân lực bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm của đơn vị, doanh nghiệp về tài chính, hạ tầng, trang thiết bị và các nguồn lực khác trong bảo đảm ANHK.
	2

	5
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	6
	Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
- Hệ thống quản lý ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK; 
- Nội dung chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK.
	2

	7
	Chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không:
- Hệ thống quản lý ANHK của người khai thác cảng hàng không; 
- Nội dung chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không.
	2

	8
	Kế hoạch khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không:
- Quy định của pháp luật về hành vi can thiệp bất hợp pháp.
- Trách nhiệm đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không;
- Kế hoạch khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không.
	2

	9
	Kiểm soát an ninh nội bộ:
- Rủi ro an ninh nội bộ;
- Vai trò, tác dụng; mối quan hệ với các biện pháp kiểm soát ANHK khác;
- Tiêu chuẩn, quy định, quy trình kiểm soát an ninh nội bộ.
	2

	10
	An ninh thông tin:
- Rủi ro an ninh thông tin;
- Khái niệm, vai trò, vị trí;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan;
- Phương án bảo đảm an ninh thông tin.
	2

	11
	Quản lý rủi ro ANHK:
- Khái niệm, vai trò, vị trí;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan;
- Quy trình quản lý rủi ro ANHK.
	4

	12
	Kiểm soát chất lượng ANHK:
- Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của KSCL;
- Các quy định chung về KSCL;
- Trách nhiệm của doanh nghiệp; vai trò, nhiệm vụ của giám sát viên ANHK trong KSCL;
- Thống kê, báo cáo, sử dụng cơ sở dữ liệu KSCL.
	2



	13
	Đào tạo ANHK:
- Chương trình ĐTHL ANHK quốc gia;
- Trách nhiệm của doanh nghiệp trong ĐTHL ANHK;
- Quản lý hoạt động ĐTHL ANHK của doanh nghiệp.
	2

	14
	Hạ tầng, trang thiết bị, VK, CCHT trong bảo đảm ANHK:
- Phân loại, tính năng, tác dụng;
- Đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả bảo đảm ANHK.
	2

	15
	Kỹ năng chỉ huy xử lý vi phạm ANHK, ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt đông hàng không dân dụng:
- Chỉ huy xử lý vi phạm ANHK;
- Chỉ huy phối hợp ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt đông hàng không dân dụng.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	32


b) Chương trình đào tạo ban đầu nghiệp vụ quản lý ANHK dành cho đối tượng được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 4 của Thông tư này
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Khái quát chung về ngành HKDD:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD nói chung; các thành phần cấu thành hoạt động HKDD; các tổ chức quốc tế về HKDD;
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD Việt Nam; các thành phần cấu thành ngành HKDD Việt Nam;
- Khái quát dây chuyền, phương thức, yêu cầu vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa;
- Khái quát vai trò, vị trí, phân loại an toàn hàng không.
	2

	2
	Pháp luật về hàng không và ANHK:
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc tế về HKDD; luật pháp quốc tế, tiêu chuẩn, hướng dẫn của ICAO về ANHK và trách nhiệm của quốc gia, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK;
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc gia về HKDD; luật pháp quốc gia, tiêu chuẩn, hướng dẫn về ANHK.
- Hệ sinh thái ANHK;
- Trách nhiệm quốc gia, Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, người khai thác cảng hàng không; người khai thác tàu bay; các DNDV đối với công tác bảo đảm ANHK;
- Chương trình ANHK quốc gia; hệ thống bảo đảm ANHK Việt Nam.
	4



	3
	Các nguồn lực bảo đảm ANHK:
- Khái niệm; trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm của doanh nghiệp về nhân lực bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm của doanh nghiệp về tài chính, hạ tầng, trang thiết bị và các nguồn lực khác trong bảo đảm ANHK.
	2

	4
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	5
	Chương trình ANHK của hãng hàng không VN và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không
- Hệ thống quản lý ANHK hãng hàng không; nội dung chương trình ANHK hãng hàng không.
- Hệ thống quản lý ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không; Nội dung chương trình ANHK hãng hàng không.
	8

	6
	Kiểm soát an ninh nội bộ:
- Rủi ro an ninh nội bộ;
- Vai trò, tác dụng; mối quan hệ với các biện pháp kiểm soát ANHK khác;
- Tiêu chuẩn, quy định, quy trình kiểm soát an ninh nội bộ.
	2

	7
	An ninh thông tin:
- Rủi ro an ninh thông tin;
- Khái niệm, vai trò, vị trí;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan;
- Phương án bảo đảm an ninh thông tin.
	2

	8
	Quản lý rủi ro ANHK:
- Khái niệm, vai trò, vị trí;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan;
- Quy trình quản lý rủi ro ANHK.
	8

	9
	Kiểm soát chất lượng an ninh nội bộ
- Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của KSCL;
- Các quy định chung về KSCL;
- Trách nhiệm của doanh nghiệp về KSCL;
- Thống kê, báo cáo, sử dụng cơ sở dữ liệu KSCL.
	4

	10
	Đào tạo, huấn luyện ANHK:
- Chương trình ĐTHL ANHK quốc gia;
- Trách nhiệm của doanh nghiệp trong ĐTHL ANHK;
- Quản lý hoạt động ĐTHL ANHK của doanh nghiệp.
	4

	11
	Hạ tầng, trang thiết bị, VK, CCHT trong bảo đảm ANHK:
- Phân loại, tính năng, tác dụng;
- Đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả bảo đảm ANHK.
	4

	 
	TỔNG CỘNG
	42


2. Chương trình chi tiết huấn luyện định kỳ nghiệp vụ quản lý an ninh hàng không
a) Chương trình huấn luyện định kỳ nghiệp vụ quản lý ANHK dành cho đối tượng được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Thông tư này
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Pháp luật về ANHK, hệ thống bảo đảm ANHK Việt Nam; Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD: 
- Nhắc lại quy định cơ bản; cập nhật quy định mới; chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Cục Quản lý xuất nhập cảnh
- Cập nhật bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD.
	2

	2
	Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK; Chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không; Kế hoạch khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không:
- Khái quát nội dung các chương trình
- Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung
	4

	3
	Quản lý rủi ro ANHK:
- Nhắc lại quy định cơ bản; cập nhật quy định mới;
- Cập nhật tình hình rủi ro ANHK.
	2

	4
	Kiểm soát chất lượng ANHK:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	5
	Quy định về đào tạo, huấn luyện ANHK
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	12


b) Chương trình huấn luyện định kỳ nghiệp vụ quản lý ANHK dành cho đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Thông tư này
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Pháp luật về ANHK, hệ thống bảo đảm ANHK Việt Nam; bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Nhắc lại quy định cơ bản; cập nhật quy định mới; chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
- Cập nhật bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD.
	2

	2
	Chương trình ANHK của hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không:
- Khái quát nội dung các chương trình
- Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung
	4

	3
	Quản lý rủi ro ANHK:
- Nhắc lại quy định cơ bản; cập nhật quy định mới;
- Cập nhật tình hình rủi ro ANHK.
	2

	4
	Kiểm soát chất lượng ANHK:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	5
	Quy định về đào tạo, huấn luyện ANHK
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	12


3. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện giám sát viên an ninh hàng không
a) Đào tạo ban đầu
	SỐ
TT
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN

	
	
	TỔNG SỐ
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Khái quát chung về ngành HKDD và ANHK:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD Việt Nam; các thành phần cấu thành ngành HKDD Việt Nam;
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD; vai trò của công tác bảo đảm ANHK;
- Khái quát dây chuyền, phương thức, yêu cầu vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa;
- Hệ sinh thái hàng không và hệ sinh thái ANHK.
	4
	4
	0

	2
	Pháp luật về hàng không và ANHK:
- Khái quát pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về HKDD; 
- Khái quát pháp luật quốc tế, tiêu chuẩn và hướng dẫn của ICAO về ANHK;
- Khái quát hệ thống pháp luật Việt Nam về ANHK, nội dung  Chương trình ANHK quốc gia.
- Trách nhiệm của nhà chức trách ANHK, người khai thác cảng hàng không, đơn vị kiểm soát ANHK, người khai thác tàu bay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không đối với công tác bảo đảm ANHK.
	4
	4
	0

	3
	Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK và của người khai thác cảng hàng không:
· Nội dung Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK;
· Nội dung Chương trình ANHK của người khai thác cảng HK.
	4
	4
	0

	4
	Chương trình ANHK hãng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không:
· Nội dung Chương trình ANHK của hãng hàng không Việt Nam;
· Nội dung Chương trình ANHK của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không.
	4
	4
	0

	5
	Kiểm soát an ninh nội bộ:
- Khái quát chung về kiểm soát an ninh nội bộ;
- Quy định về kiểm soát an ninh nội bộ.
	2
	2
	0

	6
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2
	2
	0

	7
	Đào tạo, huấn luyện ANHK:
- Chương trình ĐTHL ANHK quốc gia;
- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan.
	2
	2
	0

	8
	Hạ tầng, trang thiết bị, VK, CCHT trong bảo đảm ANHK:
- Khái quát chung về hạ tầng, trang thiết bị, VK, CCHT trong bảo đảm ANHK;
- Quy định của pháp luật về hạ tầng, trang thiết bị, VK, CCHT trong bảo đảm ANHK.
	2
	2
	0

	9
	Quy định chung về KSCL ANHK:
- Khái niệm KSCL ANHK; các khái niệm: kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK.
- Quy định của pháp luật về KSCL ANHK; 
- Trách nhiệm của  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 
- Quy định của pháp luật về giám sát viên ANHK.
	2
	2
	0

	10
	Công tác chuẩn bị tiến hành hoạt động kiểm soát chất lượng ANHK:
· Căn cứ pháp lý và tài liệu sử dụng;
· Nội dung công tác chuẩn bị kiểm tra chất lượng ANHK;
· Nội dung công tác chuẩn bị đánh giá ANHK;
· Nội dung công tác chuẩn bị thử nghiệm ANHK.
	4
	4
	0

	11
	Phương pháp thực hiện hoạt động kiểm soát chất lượng ANHK:
· Nguyên tắc thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK;
· Các phương pháp kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK.
	4
	4
	0

	12
	Nhiệm vụ, kỹ năng của giám sát viên ANHK:
- Khái niệm, vai trò của giám sát viên ANHK:
- Nhiệm vụ của giám sát viên ANHK;
- Kỹ năng cần có của giám sát viên ANHK.
- Xử lý một số tình huống thường gặp khi thực hiện kiểm tra, giám sát.
	2
	2
	0

	13
	Trang thiết bị hỗ trợ hoạt động kiểm soát chất lượng ANHK:
- Vai trò của trang thiết bị hỗ trợ giám sát viên khi thực hiện hoạt động KSCL;
- Phân loại trang thiết bị hỗ trợ kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK;
- Phương pháp sử dụng trang thiết bị hỗ trợ kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK.
	4
	4
	0

	14
	Quy trình thực hiện hoạt động kiểm soát chất lượng ANHK:
· Mục đích và nguyên tắc kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK;
· Quy trình thực hiện kiểm tra chất lượng ANHK, 
· Quy trình thực hiện đánh giá ANHK;
· Quy trình thực hiện thử nghiệm ANHK.
	6
	6
	0

	15
	Thực tập, viết báo cáo:
· Lập kế hoạch, xây dựng nội dung một cuộc kiểm tra chất lượng ANHK tại cảng hàng không hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không;
· Thực hành kiểm tra chất lượng ANHK tại hiện trường;
· Lập biên bản, kết luận kiểm tra gửi đơn vị;
· Khuyến cáo khắc phục thiếu sót.
	16
	4
	12

	Tổng cộng
	62
	50
	12


b) Huấn luyện định kỳ
	SỐ
TT
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN

	
	
	TỔNG SỐ
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Quy định về KSCL ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản
- Cập nhật quy định mới.
	2
	2
	0

	2
	Phương pháp, quy trình thực KSCL:
· Nhắc lại phương pháp, quy trình thực hiện kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK;
· Cập nhật phương pháp, quy trình mới (nếu có).
	2
	2
	0

	3
	Nhiệm vụ, kỹ năng của giám sát viên ANHK:
· Nhắc lại các quy định cơ bản;
· Xử lý một số tình huống thường gặp khi thực hiện kiểm tra, giám sát.
	2
	2
	0

	4
	Trang thiết bị hỗ trợ KSCL ANHK:
· Phương pháp kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK bằng trang thiết bị hỗ trợ;
· Cập nhật thiết bị, cách sử dụng để hỗ trợ kiểm tra, giám sát (nếu có).
	2
	2
	0

	5
	Thực tập, viết báo cáo:
· Lập kế hoạch, xây dựng nội dung một cuộc kiểm tra chất lượng ANHK tại cảng hàng không hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không;
· Thực hành kiểm tra chất lượng ANHK: xây dựng kịch bản phát hiện một số sơ hở thiếu sót (giả định) và đưa ra biện pháp xử lý.
· Lập biên bản, kết luận kiểm tra gửi đơn vị;
· Khuyến cáo khắc phục thiếu sót.
	8
	0
	8

	Tổng cộng
	16
	8
	8


3. Chương trình chi tiết đào tạo ban đầu lực lượng kiểm soát an ninh hàng không nhóm an ninh soi chiếu
a) Chương trình đào tạo ban đầu lực lượng kiểm soát ANHK nhóm ANSC tại cảng hàng không dành cho đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Thông tư này:


- Các bài học chung về hàng không
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Khái quát chung về HKDD quốc tế:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD nói chung;
- Các thành phần cấu thành hoạt động HKDD; các tổ chức quốc tế về HKDD.
	4

	2
	Khái quát chung HKDD Việt Nam:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD Việt Nam;
- Các thành phần cấu thành ngành HKDD Việt Nam.
	4

	3
	Pháp luật quốc tế về hàng không và ANHK
- Khái quát hệ thống luật pháp quốc tế về HKDD;
- Khái quát luật pháp quốc tế, tiêu chuẩn, hướng dẫn của ICAO về ANHK và trách nhiệm của quốc gia, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK.
	8

	4
	Pháp luật quốc gia về hàng không và ANHK:
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc gia về HKDD;
- Khái quát luật pháp quốc gia, tiêu chuẩn, hướng dẫn về ANHK và trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK.
	8

	5
	Khái quát an toàn hàng không:
- Khái niệm an toàn hàng không;
- Khái quát hệ thống quản lý an toàn (khái quát chương trình an toàn hàng không quốc gia - SSP; hệ thống quản lý an toàn - SMS của doanh nghiệp hàng không).
	4

	6
	Khái quát quy trình vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa:
- Khái quát dây chuyền, phương thức, yêu cầu vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa.
	4

	 
	TỔNG CỘNG
	32


- Các bài học chung về ANHK
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hệ thống tổ chức bảo đảm ANHK Việt Nam:
- Khái niệm, vai trò, vị trí, đối tượng, nhiệm vụ của công tác bảo đảm ANHK; mô hình bảo đảm ANHK;
- Hệ sinh thái ANHK;
- Vai trò, trách nhiệm của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
- Hệ thống quản lý ANHK, trách nhiệm tham gia bảo đảm ANHK của các doanh nghiệp hàng không;
- Lịch sử hình thành, phát triển; các khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức, phân loại lực lượng kiểm soát ANHK.
	4

	2
	Khái quát ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
- Hệ thống tổ chức bảo đảm ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
- Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
	4

	3
	Khái quát ANHK cảng hàng không và các hãng hàng không Việt Nam
- Chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không.
- Chương trình ANHK của hãng hàng không Việt Nam
	8

	4
	Khái quát ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu:
- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu.
- Chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu
	8

	5
	Khái quát ANHK hoạt động cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không:
- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các doanh nghiệp liên quan trong bảo đảm ANHK;
- Chương trình ANHK của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không.
	8

	6
	Khái quát các biện pháp kiểm soát ANHK:
- Khái quát hệ thống các biện pháp kiểm soát ANHK và mối quan hệ tương tác, hỗ trợ giữa các biện pháp kiểm soát ANHK (phân chia khu vực, thẻ kiểm soát ANHK, kiểm tra ANHK, hàng rào ANHK, tuần tra ANHK, giám sát ANHK, kiểm soát ANNB, kiểm soát an ninh thông tin…).
- Thiết lập khu vực hạn chế ANHK
- Cơ sở hạ tầng bảo đảm ANHK
- Hàng rào, cổng, cửa trong đảm bảo ANHK
- Thẻ, giấy phép kiểm soát ANHK
- Kiểm tra, giám sát ANHK
- Kiểm soát an ninh nội bộ
	16

	7
	Phân tích hành vi:
- Vai trò, tác dụng của biện pháp phân tích hành vi, phát hiện hành vi bất thường trong bảo đảm ANHK;
- Tâm lý tội phạm;
- Tâm lý hành khách;
- Tâm lý nhân viên nội bộ;
- Phân tích hành vi.
	8

	8
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	58


- Các bài học nghiệp vụ ANSC
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Hàng nguy hiểm (Theo quy định của pháp luật về an toàn hàng không và IATA)
	20
	14
	6

	2
	VPNH và các thủ đoạn che giấu VPNH:
- Khái quát VPNH; phân loại VPNH;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trên người;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong hành lý;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong hàng hóa;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong phương tiện, đồ vật khác.
	12
	4
	8

	3
	Khái quát trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo đảm ANHK:
- Trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo đảm ANHK, ứng phó can thiệp bất hợp pháp (khái quát);
- Các thiết bị kiểm tra người;
- Các thiết bị kiểm tra hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật;
- Công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện khác.
	4
	4
	0

	4
	Kiểm tra giấy tờ hành khách đi tàu bay, người vào khu vực hạn chế:
- Cơ sở pháp lý;
- Các thiết bị hỗ trợ việc kiểm tra;
- Quy trình kiểm tra hành khách đi tàu bay
- Quy trình kiểm tra người vào khu vực hạn chế
- Xử lý trường hợp vi phạm
	12
	4
	8

	5
	Kiểm tra trực quan, lục soát người:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	20
	4
	16

	6
	Kiểm tra trực quan, lục soát hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	20
	4
	16

	7
	Kiểm tra an ninh, lục soát tàu bay, phương tiện, khu vực hạn chế:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	20
	4
	16

	8
	Khái quát kiểm tra soi chiếu ANHK:
- Cơ sở pháp lý, vai trò, vị trí của biện pháp kiểm tra soi chiếu ANHK;
- Điểm kiểm tra ANHK;
- Đối tượng kiểm tra; các nhiệm vụ tại điểm kiểm tra ANHK;
- Nguyên tắc, quy trình, phân loại soi chiếu ANHK;
- Nâng cao hiệu quả tạo thuận lợi trong kiểm tra soi chiếu ANHK.
	8
	8
	0

	9
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng máy soi tia X:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại công nghệ, thiết bị soi chiếu tia x;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành lý xách tay của hành khách;
+ Đồ vật mang theo người của người không phải hành khách;
+ Hành lý ký gửi của hành khách;
+ Hàng hóa, bưu gửi, đồ vật khác.
	80
	8
	72

	10
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng cổng từ, thiết bị soi chiếu cơ thể:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành khách;
+ Người không phải hành khách.
	16
	4
	12

	11
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành khách;
+ Người không phải hành khách.
	16
	4
	12

	12
	Kiểm tra bằng thiết bị, dụng cụ phát hiện chất nổ:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp.
	12
	4
	8

	13
	Kiểm tra an ninh đối tượng đặc thù:
- Cơ sở pháp lý;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý, một số tình huống thường gặp:
+ Đối tượng chuyên cơ, ưu tiên;
+ Người già, trẻ nhỏ; bệnh nhân, người khuyết tật;
+ Đối tượng danh sách đen, truy nã, trục xuất, …;
+ Nhân viên nội bộ;
+ Một số đối tượng khác.
	8
	4
	4

	14
	Kiểm tra ANHK ngẫu nhiên:
- Cơ sở pháp lý;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp.
	2
	2
	0

	15
	Đồng bộ hành khách, hành lý:
- Cơ sở pháp lý;
- Nguyên tắc, quy định; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp.
	4
	4
	0

	16
	Xử lý vụ việc ANHK:
- Trách nhiệm, quy trình;
- Một số tình huống xử lý vụ việc vi phạm ANHK (ngăn chặn vi phạm, hạn chế thiệt hại; thông báo, báo cáo; bảo vệ tang chứng, vật chứng; lập biên bản; bàn giao vụ việc; bảo vệ hiện trường và các công việc cần thiết khác).
	8
	4
	4

	17
	Tác phong, giao tiếp ứng xử, kỷ luật của lực lượng kiểm soát ANHK:
- Chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp;
- Lễ tiết, tác phong, giao tiếp khi thực hiện nhiệm vụ;
- Kỷ luật lao động.
	8
	4
	4

	18
	Thực hành xử lý tình huống ANHK bằng tiếng Anh
	60
	20
	40

	 
	TỔNG CỘNG
	330
	104
	226


[bookmark: dieu_2_1]b) Chương trình đào tạo ban đầu lực lượng kiểm soát ANHK nhóm ANSC dành cho đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của   này:
- Các bài học chung về hàng không 
	SỐ TT
	BÀI HỌC
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Khái quát chung về HKDD quốc tế
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD nói chung;
- Các thành phần cấu thành hoạt động HKDD; các tổ chức quốc tế về HKDD.
	4

	2
	Khái quát chung HKDD Việt Nam:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD Việt Nam;
- Các thành phần cấu thành ngành HKDD Việt Nam.
	4

	3
	Pháp luật quốc tế về hàng không và ANHK
- Khái quát hệ thống luật pháp quốc tế về HKDD;
- Khái quát luật pháp quốc tế, tiêu chuẩn, hướng dẫn của ICAO về ANHK và trách nhiệm của quốc gia, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK.
	8

	4
	Pháp luật quốc gia về hàng không và ANHK:
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc gia về HKDD; chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
- Khái quát luật pháp quốc gia, tiêu chuẩn, hướng dẫn về ANHK và trách nhiệm của nhà chức trách ANHK, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK.
	8

	5
	Khái quát an toàn hàng không:
- Khái niệm an toàn hàng không;
- Khái quát hệ thống quản lý an toàn (khái quát chương trình an toàn hàng không quốc gia - SSP; hệ thống quản lý an toàn - SMS của doanh nghiệp hàng không).
	4

	 
	TỔNG CỘNG
	28


- Các bài học chung về ANHK
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hệ thống tổ chức bảo đảm ANHK Việt Nam:
- Khái niệm, vai trò, vị trí, đối tượng, nhiệm vụ của công tác bảo đảm ANHK; mô hình bảo đảm ANHK;
- Hệ sinh thái ANHK;
- Vai trò, trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
- Hệ thống quản lý ANHK, trách nhiệm tham gia bảo đảm ANHK của các doanh nghiệp hàng không;
- Lịch sử hình thành, phát triển; các khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức, phân loại lực lượng kiểm soát ANHK.
	4

	2
	Khái quát ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
- Hệ thống tổ chức bảo đảm ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK.
- Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK.
	4

	3
	Khái quát ANHK cảng hàng không và các hãng hàng không Việt Nam
- Chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không.
- Chương trình ANHK của hãng hàng không Việt Nam.
	4

	4
	Khái quát ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu:
- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu.
- Chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu.
	2

	5
	Khái quát ANHK hoạt động cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không:
- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các doanh nghiệp liên quan trong bảo đảm ANHK.
- Chương trình ANHK của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không.
	2

	6
	Khái quát các biện pháp kiểm soát ANHK:
- Khái quát hệ thống các biện pháp kiểm soát ANHK và mối quan hệ tương tác, hỗ trợ giữa các biện pháp kiểm soát ANHK (phân chia khu vực, thẻ kiểm soát ANHK, kiểm tra ANHK, hàng rào ANHK, tuần tra ANHK, giám sát ANHK, kiểm soát ANNB, kiểm soát an ninh thông tin…).
- Thiết lập khu vực hạn chế ANHK.
- Cơ sở hạ tầng bảo đảm ANHK.
- Hàng rào, cổng, cửa trong đảm bảo ANHK.
- Thẻ, giấy phép kiểm soát ANHK.
- Kiểm tra, giám sát ANHK.
- Kiểm soát an ninh nội bộ.
	8

	7
	Phân tích hành vi:
- Vai trò, tác dụng của biện pháp phân tích hành vi, phát hiện hành vi bất thường trong bảo đảm ANHK.
- Tâm lý tội phạm.
- Tâm lý hành khách.
- Tâm lý nhân viên nội bộ.
- Phân tích hành vi.
	4

	8
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2
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- Các bài học nghiệp vụ ANSC
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	VPNH và các thủ đoạn che giấu VPNH:
- Khái quát VPNH; phân loại VPNH;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trên người;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong hành lý;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong hàng hóa;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong phương tiện, đồ vật khác.
	12
	4
	8

	2
	Khái quát trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo đảm ANHK:
- Trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo đảm ANHK, ứng phó can thiệp bất hợp pháp (khái quát);
- Các thiết bị kiểm tra người;
- Các thiết bị kiểm tra hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật;
- Công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện khác.
	8
	8
	0

	3
	Kiểm tra giấy tờ người vào khu vực hạn chế:
- Cơ sở pháp lý;
- Các thiết bị hỗ trợ việc kiểm tra;
- Quy trình kiểm tra hành khách đi tàu bay
- Quy trình kiểm tra người vào khu vực hạn chế
- Xử lý trường hợp vi phạm
	12
	4
	8

	4
	Kiểm tra trực quan, lục soát người:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	20
	4
	16

	5
	Kiểm tra trực quan, lục soát đồ vật:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	20
	4
	16

	6
	Kiểm tra an ninh, lục soát phương tiện, khu vực hạn chế:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	20
	4
	16

	7
	Khái quát kiểm tra soi chiếu ANHK:
- Cơ sở pháp lý, vai trò, vị trí của biện pháp kiểm tra soi chiếu ANHK;
- Điểm kiểm tra ANHK;
- Đối tượng kiểm tra; các nhiệm vụ tại điểm kiểm tra ANHK;
- Nguyên tắc, quy trình, phân loại soi chiếu ANHK;
- Nâng cao hiệu quả tạo thuận lợi trong kiểm tra soi chiếu ANHK.
	8
	8
	0

	8
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng máy soi tia X:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại công nghệ, thiết bị soi chiếu tia x;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành lý xách tay của hành khách;
+ Đồ vật mang theo người của người không phải hành khách;
+ Hành lý ký gửi của hành khách;
+ Hàng hóa, bưu gửi, đồ vật khác.
	80
	8
	72

	9
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng cổng từ:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành khách;
+ Người không phải hành khách.
	16
	4
	12

	10
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành khách;
+ Người không phải hành khách.
	16
	4
	12

	11
	Kiểm tra bằng thiết bị, dụng cụ phát hiện chất nổ:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp.
	12
	4
	8

	12
	Kiểm tra an ninh đối tượng đặc thù:
- Cơ sở pháp lý;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý, một số tình huống thường gặp:
+ Đối tượng chuyên cơ, ưu tiên;
+ Người già, trẻ nhỏ; bệnh nhân, người khuyết tật;
+ Đối tượng danh sách đen, truy nã, trục xuất, …;
+ Nhân viên nội bộ;
+ Một số đối tượng khác.
	8
	4
	4

	13
	Kiểm tra ANHK ngẫu nhiên:
- Cơ sở pháp lý;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp.
	2
	2
	0

	14
	Đồng bộ hành khách, hành lý:
- Cơ sở pháp lý;
- Nguyên tắc, quy định; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp.
	4
	4
	0

	15
	Xử lý vụ việc ANHK:
- Trách nhiệm, quy trình;
- Một số tình huống xử lý vụ việc vi phạm ANHK (ngăn chặn vi phạm, hạn chế thiệt hại; thông báo, báo cáo; bảo vệ tang chứng, vật chứng; lập biên bản; bàn giao vụ việc; bảo vệ hiện trường và các công việc cần thiết khác).
	8
	4
	4

	16
	Kỹ năng tự vệ 
	56
	4
	52

	17
	Tác phong, giao tiếp ứng xử, kỷ luật của lực lượng kiểm soát ANHK:
- Chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp;
- Lễ tiết, tác phong, giao tiếp khi thực hiện nhiệm vụ;
- Kỷ luật lao động.
	8
	4
	4

	 
	TỔNG CỘNG
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4. Chương trình chi tiết đào tạo ban đầu lực lượng kiểm soát an ninh hàng không nhóm an ninh kiểm soát
a) Chương trình đào tạo ban đầu lực lượng kiểm soát ANHK nhóm ANKS dành cho đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 của Thông tư này
- Các bài học chung về hàng không
	SỐ TT
	BÀI HỌC
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Khái quát chung về HKDD quốc tế:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD nói chung;
- Các thành phần cấu thành hoạt động HKDD; các tổ chức quốc tế về HKDD.
	4

	2
	Khái quát chung HKDD Việt Nam:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD Việt Nam.
- Các thành phần cấu thành ngành HKDD Việt Nam.
	4

	3
	Pháp luật quốc tế về hàng không và ANHK:
- Khái quát hệ thống luật pháp quốc tế về HKDD;
- Khái quát luật pháp quốc tế, tiêu chuẩn, hướng dẫn của ICAO về ANHK và trách nhiệm của quốc gia, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK.
	8

	4
	Pháp luật quốc gia về hàng không và ANHK:
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc gia về HKDD;
- Khái quát luật pháp quốc gia, tiêu chuẩn, hướng dẫn về ANHK và trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK.
	8

	5
	Khái quát an toàn hàng không:
- Khái niệm an toàn hàng không.
- Khái quát hệ thống quản lý an toàn (khái quát chương trình an toàn hàng không quốc gia - SSP; hệ thống quản lý an toàn - SMS của doanh nghiệp hàng không).
	4

	6
	Khái quát quy trình vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa: - - Khái quát dây chuyền, phương thức, yêu cầu vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa.
	4
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- Các bài học chung về ANHK
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hệ thống tổ chức bảo đảm ANHK Việt Nam:
- Khái niệm, vai trò, vị trí, đối tượng, nhiệm vụ của công tác bảo đảm ANHK; mô hình bảo đảm ANHK;
- Hệ sinh thái ANHK;
- Vai trò, trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
- Hệ thống quản lý ANHK, trách nhiệm tham gia bảo đảm ANHK của các doanh nghiệp hàng không;
- Lịch sử hình thành, phát triển; các khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức, phân loại lực lượng kiểm soát ANHK.
	4

	2
	Khái quát ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
- Hệ thống tổ chức bảo đảm ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK.
- Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK.
	4

	3
	Khái quát ANHK của người khai thác cảng hàng không và các hãng hàng không Việt Nam:
- Chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không;
- Chương trình ANHK của hãng hàng không Việt Nam.
	8

	4
	Khái quát ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu
- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu.
- Chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu
	8

	5
	Khái quát ANHK hoạt động cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không:
- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các doanh nghiệp liên quan trong bảo đảm ANHK;
- Chương trình ANHK của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không.
	8

	6
	Khái quát các biện pháp kiểm soát ANHK:
- Khái quát hệ thống các biện pháp kiểm soát ANHK và mối quan hệ tương tác, hỗ trợ giữa các biện pháp kiểm soát ANHK (phân chia khu vực, thẻ kiểm soát ANHK, kiểm tra ANHK, hàng rào ANHK, tuần tra ANHK, giám sát ANHK, kiểm soát ANNB, kiểm soát an ninh thông tin…).
- Thiết lập khu vực hạn chế ANHK
- Cơ sở hạ tầng bảo đảm ANHK
- Hàng rào, cổng, cửa trong đảm bảo ANHK
- Thẻ, giấy phép kiểm soát ANHK
- Kiểm tra, giám sát ANHK
- Kiểm soát an ninh nội bộ
	16

	7
	Phân tích hành vi:
- Vai trò, tác dụng của biện pháp phân tích hành vi, phát hiện hành vi bất thường trong bảo đảm ANHK;
- Tâm lý tội phạm;
- Tâm lý hành khách;
- Tâm lý nhân viên nội bộ;
- Phân tích hành vi.
	8

	8
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2
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- Các bài học nghiệp vụ ANKS
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	VPNH và các thủ đoạn che giấu VPNH:
- Khái quát VPNH; phân loại VPNH;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trên người;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong hành lý;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong hàng hóa;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong phương tiện, đồ vật khác.
	12
	4
	8

	2
	Khái quát trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo đảm ANHK:
- Trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo đảm ANHK, ứng phó can thiệp bất hợp pháp (khái quát);
- Các thiết bị kiểm tra người;
- Các thiết bị kiểm tra hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật;
- Công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện khác.
	4
	4
	0

	3
	Kiểm tra giấy tờ hành khách, người vào khu vực hạn chế
- Cơ sở pháp lý;
- Các thiết bị hỗ trợ việc kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành khách;
+ Người không phải hành khách;
+ Hàng hóa, bưu gửi.
	12
	4
	8

	4
	Kiểm tra trực quan, lục soát người:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	20
	4
	16

	5
	Kiểm tra trực quan, lục soát hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	20
	4
	16

	6
	Kiểm tra an ninh, lục soát tàu bay, phương tiện, khu vực hạn chế:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	20
	4
	16

	7
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng cổng từ, thiết bị soi chiếu cơ thể:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành khách;
+ Người không phải hành khách.
	4
	1
	3

	8
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành khách;
+ Người không phải hành khách.
	4
	1
	3

	9
	Kiểm tra bằng thiết bị, dụng cụ phát hiện chất nổ:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp.
	12
	4
	8

	10
	Kiểm tra an ninh đối tượng đặc thù:
- Cơ sở pháp lý;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý, một số tình huống thường gặp:
+ Đối tượng chuyên cơ, ưu tiên;
+ Người già, trẻ nhỏ; bệnh nhân, người khuyết tật;
+ Đối tượng danh sách đen, truy nã, trục xuất…;
+ Nhân viên nội bộ;
+ Một số đối tượng khác.
	4
	4
	0

	11
	Kiểm tra ANHK ngẫu nhiên:
- Cơ sở pháp lý;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp.
	2
	2
	0

	12
	Bảo vệ tàu bay, công trình hàng không, tài sản giá trị cao:
- Vai trò, tác dụng của biện pháp bảo vệ tàu bay, công trình hàng không, tài sản giá trị cao trong bảo đảm ANHK; mối quan hệ với các biện pháp kiểm soát ANHK khác;
- Quy định, trách nhiệm, quy trình, kỹ năng, một số tình huống thường gặp.
	8
	2
	6

	13
	Tuần tra ANHK:
- Trình bày vai trò, tác dụng của biện pháp tuần tra trong bảo đảm ANHK; mối quan hệ với các biện pháp kiểm soát ANHK khác;
- Trình bày quy định, trách nhiệm, quy trình, kỹ năng, một số tình huống thường gặp.
	20
	4
	16

	14
	Giám sát ANHK:
- Trình bày vai trò, tác dụng của biện pháp giám sát ANHK trong bảo đảm ANHK; mối quan hệ với các biện pháp kiểm soát ANHK khác;
- Các biện pháp giám sát ANHK;
- Trình bày quy định, trách nhiệm, quy trình, kỹ năng, một số tình huống thường gặp.
	32
	8
	24

	15
	Xử lý vụ việc ANHK:
- Trách nhiệm, quy trình;
- Một số tình huống xử lý vụ việc vi phạm ANHK (ngăn chặn vi phạm, hạn chế thiệt hại; thông báo, báo cáo; bảo vệ tang chứng, vật chứng; lập biên bản; bàn giao vụ việc; bảo vệ hiện trường và các công việc cần thiết khác).
	8
	4
	4

	16
	Đảm bảo an ninh chuyên cơ; hộ tống, bảo vệ hàng đặc biệt:
· Vị trí, tầm quan trọng; các quy định.
· Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong ngành hàng không trong phối hợp bảo đảm an ninh chuyên cơ
	8
	4
	4

	17
	Tác phong, giao tiếp ứng xử, kỷ luật của lực lượng kiểm soát ANHK:
- Chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp;
- Lễ tiết, tác phong, giao tiếp khi thực hiện nhiệm vụ;
- Kỷ luật lao động.
	8
	4
	4

	18
	Thực hành xử lý tình huống ANHK bằng tiếng Anh
	40
	20
	20

	 
	TỔNG CỘNG
	238
	82
	156
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b) Chương trình đào tạo ban đầu lực lượng kiểm soát ANHK nhóm ANKS dành cho đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Thông tư này
- Các bài học chung về hàng không
	SỐ TT
	BÀI HỌC
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Khái quát chung về HKDD quốc tế:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD nói chung;
- Các thành phần cấu thành hoạt động HKDD; các tổ chức quốc tế về HKDD.
	4

	2
	Khái quát chung HKDD Việt Nam:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD Việt Nam;
- Các thành phần cấu thành ngành HKDD Việt Nam.
	4

	3
	Pháp luật quốc tế về hàng không và ANHK:
- Khái quát hệ thống luật pháp quốc tế về HKDD;
- Khái quát luật pháp quốc tế, tiêu chuẩn, hướng dẫn của ICAO về ANHK và trách nhiệm của quốc gia, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK.
	8

	4
	Pháp luật quốc gia về hàng không và ANHK:
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc gia về HKDD; chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
- Khái quát luật pháp quốc gia, tiêu chuẩn, hướng dẫn về ANHK và trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK.
	8

	5
	Khái quát an toàn hàng không:
- Khái niệm an toàn hàng không;
- Khái quát hệ thống quản lý an toàn (khái quát chương trình an toàn hàng không quốc gia - SSP; hệ thống quản lý an toàn - SMS của doanh nghiệp hàng không).
	4

	 
	TỔNG CỘNG
	28


- Các bài học chung về ANHK
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hệ thống tổ chức bảo đảm ANHK Việt Nam:
- Khái niệm, vai trò, vị trí, đối tượng, nhiệm vụ của công tác bảo đảm ANHK; mô hình bảo đảm ANHK;
- Hệ sinh thái ANHK;
- Vai trò, trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
- Hệ thống quản lý ANHK, trách nhiệm tham gia bảo đảm ANHK của các doanh nghiệp hàng không;
- Lịch sử hình thành, phát triển; các khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức, phân loại lực lượng kiểm soát ANHK.
	4

	2
	Khái quát ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
- Hệ thống tổ chức bảo đảm ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
- Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
	4

	3
	Khái quát ANHK của người khai thác cảng hàng không và các hãng hàng không Việt Nam:
- Chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không;
- Chương trình ANHK của hãng hàng không Việt Nam
	4

	4
	Khái quát ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu
- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu.
- Chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu
	2

	5
	Khái quát ANHK hoạt động cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không:
- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các doanh nghiệp liên quan trong bảo đảm ANHK;
- Chương trình ANHK của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không.
	2

	6
	Khái quát các biện pháp kiểm soát ANHK:
- Khái quát hệ thống các biện pháp kiểm soát ANHK và mối quan hệ tương tác, hỗ trợ giữa các biện pháp kiểm soát ANHK (phân chia khu vực, thẻ kiểm soát ANHK, kiểm tra ANHK, hàng rào ANHK, tuần tra ANHK, giám sát ANHK, kiểm soát ANNB, kiểm soát an ninh thông tin…).
- Thiết lập khu vực hạn chế ANHK
- Cơ sở hạ tầng bảo đảm ANHK
- Hàng rào, cổng, cửa trong đảm bảo ANHK
- Thẻ, giấy phép kiểm soát ANHK
- Kiểm tra, giám sát ANHK
- Kiểm soát an ninh nội bộ
	8

	7
	Phân tích hành vi:
- Vai trò, tác dụng của biện pháp phân tích hành vi, phát hiện hành vi bất thường trong bảo đảm ANHK;
- Tâm lý tội phạm;
- Tâm lý hành khách;
- Tâm lý nhân viên nội bộ;
- Phân tích hành vi.
	4

	8
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	30


- Các bài học nghiệp vụ ANKS
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	VPNH và các thủ đoạn che giấu VPNH:
- Khái quát VPNH; phân loại VPNH;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trên người;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong hành lý;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong hàng hóa;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong phương tiện, đồ vật khác.
	8
	8
	0

	2
	Khái quát trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo đảm ANHK:
- Trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo đảm ANHK, ứng phó can thiệp bất hợp pháp (khái quát);
- Các thiết bị kiểm tra người;
- Các thiết bị kiểm tra hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật;
- Công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện khác.
	4
	4
	0

	3
	Kiểm tra giấy tờ người vào khu vực hạn chế
- Cơ sở pháp lý;
- Các thiết bị hỗ trợ việc kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành khách;
+ Người không phải hành khách;
+ Hàng hóa, bưu gửi.
	4
	2
	2

	4
	Kiểm tra trực quan, lục soát người:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	4
	2
	2

	5
	Kiểm tra trực quan, lục soát đồ vật:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	4
	2
	2

	6
	Kiểm tra an ninh, lục soát phương tiện, khu vực hạn chế:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	8
	4
	4

	7
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng cổng từ:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành khách;
+ Người không phải hành khách.
	4
	1
	3

	8
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp
	4
	1
	3

	9
	Kiểm tra bằng thiết bị, dụng cụ phát hiện chất nổ:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp.
	12
	4
	8

	10
	Tuần tra ANHK:
- Trình bày vai trò, tác dụng của biện pháp tuần tra trong bảo đảm ANHK; mối quan hệ với các biện pháp kiểm soát ANHK khác;
- Trình bày quy định, trách nhiệm, quy trình, kỹ năng, một số tình huống thường gặp.
	20
	4
	16

	11
	Giám sát ANHK:
- Trình bày vai trò, tác dụng của biện pháp giám sát ANHK trong bảo đảm ANHK; mối quan hệ với các biện pháp kiểm soát ANHK khác;
- Các biện pháp giám sát ANHK;
- Trình bày quy định, trách nhiệm, quy trình, kỹ năng, một số tình huống thường gặp.
	32
	8
	24

	12
	Xử lý vụ việc ANHK:
- Trách nhiệm, quy trình;
- Một số tình huống xử lý vụ việc vi phạm ANHK (ngăn chặn vi phạm, hạn chế thiệt hại; thông báo, báo cáo; bảo vệ tang chứng, vật chứng; lập biên bản; bàn giao vụ việc; bảo vệ hiện trường và các công việc cần thiết khác).
	8
	4
	4

	13
	Kỹ năng tự vệ tại khu vực hạn chế
	56
	4
	52

	14
	Tác phong, giao tiếp ứng xử, kỷ luật của lực lượng kiểm soát ANHK:
- Chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp;
- Lễ tiết, tác phong, giao tiếp khi thực hiện nhiệm vụ;
- Kỷ luật lao động.
	8
	4
	4

	 
	TỔNG CỘNG
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	52
	124


5. Chương trình chi tiết đào tạo ban đầu lực lượng kiểm soát an ninh hàng không nhóm an ninh cơ động
Chương trình đào tạo ban đầu lực lượng kiểm soát ANHK nhóm ANCĐ dành cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này
- Các bài học chung về hàng không
	SỐ TT
	BÀI HỌC
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Khái quát chung về HKDD quốc tế:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD nói chung;
- Các thành phần cấu thành hoạt động HKDD; các tổ chức quốc tế về HKDD.
	4

	2
	Khái quát chung HKDD Việt Nam:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD Việt Nam;
- Các thành phần cấu thành ngành HKDD Việt Nam.
	4

	3
	Pháp luật quốc tế về hàng không và ANHK:
- Khái quát hệ thống luật pháp quốc tế về HKDD;
- Khái quát luật pháp quốc tế, tiêu chuẩn, hướng dẫn của ICAO về ANHK và trách nhiệm của quốc gia, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK.
	8

	4
	Pháp luật quốc gia về hàng không và ANHK:
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc gia về HKDD;
- Khái quát luật pháp quốc gia, tiêu chuẩn, hướng dẫn về ANHK và trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK.
	8

	5
	Khái quát an toàn hàng không:
- Khái niệm an toàn hàng không;
- Khái quát hệ thống quản lý an toàn (khái quát chương trình an toàn hàng không quốc gia - SSP; hệ thống quản lý an toàn - SMS của doanh nghiệp hàng không).
	4

	6
	Khái quát quy trình vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa: - - Khái quát dây chuyền, phương thức, yêu cầu vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa.
	4

	 
	TỔNG CỘNG
	32


· Các bài học chung về ANHK
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hệ thống tổ chức bảo đảm ANHK Việt Nam:
- Khái niệm, vai trò, vị trí, đối tượng, nhiệm vụ của công tác bảo đảm ANHK; mô hình bảo đảm ANHK;
- Hệ sinh thái ANHK;
- Vai trò, trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
- Hệ thống quản lý ANHK, trách nhiệm tham gia bảo đảm ANHK của các doanh nghiệp hàng không;
- Lịch sử hình thành, phát triển; các khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức, phân loại lực lượng kiểm soát ANHK.
	4

	2
	Khái quát ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
- Hệ thống tổ chức bảo đảm ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
- Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK
	4

	3
	Khái quát ANHK của người khai thác cảng hàng không và các hãng hàng không Việt Nam
- Chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không.
- Chương trình ANHK của hãng hàng không Việt Nam
	8

	4
	Khái quát ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu
- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu.
- Chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu
	8

	5
	Khái quát ANHK hoạt động cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không:
- Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các doanh nghiệp liên quan trong bảo đảm ANHK;
- Chương trình ANHK của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không.
	8

	6
	Khái quát các biện pháp kiểm soát ANHK:
- Khái quát hệ thống các biện pháp kiểm soát ANHK và mối quan hệ tương tác, hỗ trợ giữa các biện pháp kiểm soát ANHK (phân chia khu vực, thẻ kiểm soát ANHK, kiểm tra ANHK, hàng rào ANHK, tuần tra ANHK, giám sát ANHK, kiểm soát ANNB, kiểm soát an ninh thông tin…).
- Thiết lập khu vực hạn chế ANHK
- Cơ sở hạ tầng bảo đảm ANHK
- Hàng rào, cổng, cửa trong đảm bảo ANHK
- Thẻ, giấy phép kiểm soát ANHK
- Kiểm tra, giám sát ANHK
- Kiểm soát an ninh nội bộ
	16

	7
	Phân tích hành vi:
- Vai trò, tác dụng của biện pháp phân tích hành vi, phát hiện hành vi bất thường trong bảo đảm ANHK;
- Tâm lý tội phạm;
- Tâm lý hành khách;
- Tâm lý nhân viên nội bộ;
- Phân tích hành vi.
	8

	9
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2
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- Các bài học nghiệp vụ kiểm soát ANCĐ
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	VPNH và các thủ đoạn che giấu VPNH:
- Khái quát VPNH; phân loại VPNH;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trên người;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong hành lý;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong hàng hóa;
- Thủ đoạn che giấu VPNH trong phương tiện, đồ vật khác.
	12
	4
	8

	2
	Khái quát trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo đảm ANHK:
- Trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện bảo đảm ANHK, ứng phó ứng phó can thiệp bất hợp pháp (khái quát);
- Các thiết bị kiểm tra người;
- Các thiết bị kiểm tra hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật;
- Công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện khác.
	4
	4
	0

	3
	Kiểm tra trực quan, lục soát người:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	4
	2
	2

	4
	Kiểm tra trực quan, lục soát hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	20
	4
	16

	5
	Kiểm tra an ninh, lục soát tàu bay, phương tiện, khu vực hạn chế:
- Cơ sở pháp lý; dụng cụ hỗ trợ kiểm tra;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Kiểm tra trực quan;
+ Lục soát.
	20
	4
	16

	6
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp:
+ Hành khách;
+ Người không phải hành khách.
	4
	1
	3



	7
	Kiểm tra bằng thiết bị, dụng cụ phát hiện chất nổ:
- Cơ sở pháp lý;
- Một số loại thiết bị;
- Nguyên tắc, quy trình; điểm chú ý; một số tình huống thường gặp.
	12
	4
	8

	8
	Tuần tra ANHK:
- Trình bày vai trò, tác dụng của biện pháp tuần tra trong bảo đảm ANHK; mối quan hệ với các biện pháp kiểm soát ANHK khác;
- Trình bày quy định, trách nhiệm, quy trình, kỹ năng, một số tình huống thường gặp.
	20
	4
	16

	9
	Xử lý vụ việc ANHK:
- Trách nhiệm, quy trình;
- Một số tình huống xử lý vụ việc vi phạm ANHK (ngăn chặn vi phạm, hạn chế thiệt hại; thông báo, báo cáo; bảo vệ tang chứng, vật chứng; lập biên bản; bàn giao vụ việc; bảo vệ hiện trường và các công việc cần thiết khác).
	32
	4
	28

	10
	Ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD
· Khái niệm, phân loại hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD; 
· Các quy định chung, nguyên tắc ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD; 
· Các quy trình ứng phó; Trách nhiệm tổ chức ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD.
	12 
	 4
	8 

	11
	Đảm bảo an ninh chuyên cơ; hộ tống, bảo vệ hàng đặc biệt:
- Khái niệm chung về chuyên cơ; 
- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phối hợp bảo đảm an ninh chuyên cơ;
- Biện pháp, quy trình bảo đảm an ninh chuyên cơ tại cảng hàng không;
- Biện pháp, quy trình hộ tống, bảo vệ hàng đặc biệt.
	8
	8
	0

	12
	Tác phong, giao tiếp ứng xử, kỷ luật của lực lượng kiểm soát ANHK:
- Chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp;
- Lễ tiết, tác phong, giao tiếp khi thực hiện nhiệm vụ;
- Kỷ luật lao động.
	8
	4
	4

	13
	Thực hành xử lý tình huống ANHK bằng tiếng Anh
	40
	20
	20

	 
	TỔNG CỘNG
	196
	67
	129


[bookmark: dieu_4_1][bookmark: _Hlk233379815]6. Chương trình chi tiết huấn luyện định kỳ lực lượng kiểm soát an ninh hàng không nhóm an ninh soi chiếu
a) Chương trình huấn luyện định kỳ lực lượng kiểm soát ANHK nhóm ANSC dành cho đối tượng được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư này
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Các văn bản pháp luật, quy định liên quan đến công tác đảm bảo ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản; 
- Cập nhật quy định mới.
	2
	2
	0

	2
	Các mối đe dọa ANHK:
- Cập nhật tình hình ANHK trong nước và thế giới; âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố;
- Cập nhật các thủ đoạn che giấu VPNH.
	2
	2
	0

	3
	Kiểm tra giấy tờ hành khách, người vào khu vực hạn chế; giấy tờ hàng hóa, bưu gửi: 
- Thực hành kiểm tra.
	2
	0
	2

	4
	Kiểm tra trực quan, lục soát người, đồ vật: 
- Thực hành kiểm tra
	4
	0
	4

	5
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng máy soi tia X: 
- Thực hành với máy soi tia X. 
	4
	0
	4

	6
	Hàng nguy hiểm (Theo quy định của pháp luật về an toàn hàng không và IATA)
	12
	6
	6

	7
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng cổng từ, thiết bị phát hiện kim loại cầm tay: 
- Thực hành với thiết bị kiểm tra
	4
	0
	4

	8
	Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ: 
- Thực hành với thiết bị phát hiện chất nổ
	2
	0
	2

	9
	Kiểm tra an ninh đối tượng đặc thù: thực hành luyện tập.
	2
	0
	2

	10
	Xử lý vụ việc vi phạm ANHK: cập nhật quy định, hướng dẫn mới.
	2
	2
	0

	 
	TỔNG CỘNG
	36
	12
	24


b) Chương trình huấn luyện định kỳ lực lượng kiểm soát ANHK nhóm ANSC  dành cho đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư này
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Các văn bản pháp luật, quy định liên quan đến công tác đảm bảo ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản; 
- Cập nhật quy định mới.
	2
	2
	0

	2
	Các mối đe dọa ANHK:
- Cập nhật tình hình ANHK trong nước và thế giới; âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố;
- Cập nhật các thủ đoạn che giấu VPNH.
	2
	2
	0

	3
	Kiểm tra giấy tờ người vào khu vực hạn chế:
- Thực hành kiểm tra.
	2
	0
	2

	4
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng máy soi tia X; kiểm tra, nhận biết VPNH bằng cổng từ: 
- Thực hành kiểm tra bằng thiết bị.
	8
	0
	8

	5
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay:
- Thực hành kiểm tra bằng thiết bị.
	4
	0
	4

	6
	Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất: 
- Thực hành kiểm tra bằng thiết bị.
	2
	0
	2

	7
	Kiểm tra trực quan, lục soát ANHK
- Thực hành kiểm tra
	2
	0
	2

	8
	Xử lý vụ việc vi phạm ANHK: 
- Cập nhật quy định, hướng dẫn mới.
	2
	2
	0

	 
	TỔNG CỘNG
	24
	6
	18


[bookmark: dieu_5_1]7. Chương trình chi tiết huấn luyện định kỳ lực lượng kiểm soát an ninh hàng không nhóm an ninh kiểm soát
a) Chương trình huấn luyện định kỳ lực lượng kiểm soát ANHK nhóm ANKS dành cho đối tượng được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 của Thông tư này
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Các văn bản pháp luật, quy định liên quan đến công tác đảm bảo ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. 
	2
	2
	0

	2
	Các mối đe dọa ANHK:
- Cập nhật tình hình ANHK trong nước và thế giới; âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố;
- Cập nhật các thủ đoạn che giấu VPNH.
	2
	2
	0

	3
	Kiểm tra giấy tờ hành khách, người vào khu vực hạn chế: 
- Thực hành kiểm tra.
	2
	0
	2

	4
	Kiểm tra trực quan, lục soát: 
- Thực hành kiểm tra
	4
	0
	4

	5
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng cổng từ, thiết bị phát hiện kim loại cầm tay: 
- Thực hành kiểm tra bằng thiết bị.
	4
	0
	4

	6
	Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ:
- Thực hành kiểm tra bằng thiết bị.
	2
	0
	2

	7
	Kiểm tra, giám sát ANHK khu vực hạn chế; tuần tra ANHK:
- Thực hành kiểm tra, giám sát, tuần tra
	4
	0
	4

	8
	Xử lý vụ việc vi phạm ANHK: 
- Cập nhật quy định, hướng dẫn mới.
	2
	0
	2

	9
	Bảo vệ tàu bay: 
- Thực hành giám sát, bảo vệ.
	2
	0
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	24
	4
	16


b) Chương trình huấn luyện định kỳ lực lượng kiểm soát ANHK nhóm ANKS dành cho đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 của Thông tư này
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Các văn bản pháp luật, quy định liên quan đến công tác đảm bảo ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. 
	2
	2
	0

	2
	Các mối đe dọa ANHK:
- Cập nhật tình hình ANHK trong nước và thế giới; âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố;
- Cập nhật các thủ đoạn che giấu VPNH.
	2
	2
	0

	3
	Kiểm tra giấy tờ người ra, vào cơ quan, đơn vị: thực hành luyện tập:
- Thực hành kiểm tra.
	2
	0
	2

	4
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay, kiểm tra trực quan, lục soát ANHK:
- Thực hành kiểm tra bằng thiết bị.
	4
	0
	4

	5
	Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ: 
- Thực hành kiểm tra bằng thiết bị.
	2
	0
	2

	6
	Kiểm tra, giám sát ANHK khu vực hạn chế, tuần tra ANHK: 
- Thực hành kiểm tra, giám sát.
	2
	0
	2

	7
	Xử lý vụ việc vi phạm ANHK: 
- Cập nhật quy định, hướng dẫn mới.
	2
	2
	0

	9
	Tác phong, giao tiếp ứng xử, kỷ luật của lực lượng kiểm soát ANHK: 
- Thực hành tác phong, giao tiếp, ứng xử.
	4
	0
	4

	10
	Kỹ năng tự vệ
	 24
	 0
	 24

	 
	TỔNG CỘNG
	44
	6
	38


8. Chương trình chi tiết huấn luyện định kỳ lực lượng kiểm soát ANHK nhóm ANCĐ được quy định tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư này
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Các văn bản pháp luật, quy định liên quan đến công tác đảm bảo ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. 
	2
	2
	0

	2
	Các mối đe dọa ANHK:
- Cập nhật tình hình ANHK trong nước và thế giới; âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các tổ chức tội phạm, khủng bố;
- Cập nhật các thủ đoạn che giấu VPNH.
	2
	2
	0

	3
	Kiểm tra giấy tờ hành khách, người vào khu vực hạn chế: 
- Thực hành kiểm tra.
	2
	0
	2

	4
	Kiểm tra trực quan, lục soát: 
- Thực hành kiểm tra
	4
	0
	4

	5
	Kiểm tra, nhận biết VPNH bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay:
- Thực hành kiểm tra bằng thiết bị.
	2
	0
	2

	6
	Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ: 
- Thực hành kiểm tra bằng thiết bị.
	2
	0
	2

	7
	Xử lý vụ việc vi phạm ANHK: 
- Cập nhật quy định, hướng dẫn mới.
	2
	0
	2

	8
	Luyện tập quy trình ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Thực hành luyện tập tình huống tiêu biểu.
	8
	0
	8

	9
	Tác phong, giao tiếp ứng xử, kỷ luật của lực lượng kiểm soát ANHK: 
Thực hành tác phong, giao tiếp, ứng xử.
	4
	0
	4

	 
	TỔNG CỘNG
	28
	4
	24


[bookmark: chuong_2_4]Phần 2
[bookmark: chuong_2_4_name]CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN GIÁM SÁT VIÊN 
AN NINH NỘI BỘ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THUỘC 
LỰC LƯỢNG KIỂM SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG
Mục 1. GIÁM SÁT VIÊN AN NINH NỘI BỘ
[bookmark: dieu_3_2]9. Chương trình chi tiết đào tạo ban đầu giám sát viên an ninh nội bộ 
a) Chương trình đào tạo ban đầu
	SỐ
TT
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN

	
	
	TỔNG SỐ
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Khái quát chung về ngành HKDD và ANHK:
- Khái quát lịch sử phát triển; vai trò, vị trí, đặc điểm ngành HKDD Việt Nam; các thành phần cấu thành ngành HKDD Việt Nam;
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD; vai trò của công tác bảo đảm ANHK;
- Khái quát dây chuyền, phương thức, yêu cầu vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa;
- Hệ sinh thái hàng không và hệ sinh thái ANHK.
	2
	2
	0



	2
	Pháp luật về hàng không và ANHK:
- Khái quát pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về HKDD; 
- Khái quát pháp luật quốc tế, tiêu chuẩn và hướng dẫn của ICAO về ANHK;
- Khái quát hệ thống pháp luật Việt Nam về ANHK, nội dung  Chương trình ANHK quốc gia.
- Trách nhiệm của nhà chức trách ANHK, người khai thác cảng, đơn vị kiểm soát ANHK, người khai thác tàu bay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không đối với công tác bảo đảm ANHK.
	2
	2
	0

	3
	Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK và của người khai thác cảng hàng không:
· Nội dung Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK;
· Nội dung Chương trình ANHK của người khai thác cảng HK.
	2
	2
	0

	4
	Chương trình ANHK hãng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không:
· Nội dung Chương trình ANHK của hãng hàng không Việt Nam;
· Nội dung Chương trình ANHK của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không.
	4
	4
	0

	5
	Kiểm soát an ninh nội bộ:
- Khái quát chung về kiểm soát an ninh nội bộ;
- Quy định về kiểm soát an ninh nội bộ.
	2
	2
	0

	6
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2
	2
	0



	7
	Đào tạo, huấn luyện ANHK
- Chương trình ĐTHL ANHK quốc gia;
- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan.
	2
	2
	0

	8
	Hạ tầng, trang thiết bị, VK, CCHT trong bảo đảm ANHK:
- Khái quát chung về hạ tầng, trang thiết bị, VK, CCHT trong bảo đảm ANHK;
- Quy định của pháp luật về hạ tầng, trang thiết bị, VK, CCHT trong bảo đảm ANHK.
	2
	2
	0

	9
	Quy định chung về KSCL ANHK:
- Khái niệm KSCL ANHK; các khái niệm: kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK.
- Quy định của pháp luật về KSCL ANHK; 
- Trách nhiệm của  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 
- Quy định của pháp luật về giám sát viên ANHK.
	2
	2
	0

	10
	Công tác chuẩn bị tiến hành hoạt động kiểm soát chất lượng ANHK:
· Căn cứ pháp lý và tài liệu sử dụng;
· Nội dung công tác chuẩn bị kiểm tra chất lượng ANHK;
· Nội dung công tác chuẩn bị đánh giá ANHK;
· Nội dung công tác chuẩn bị thử nghiệm ANHK.
	2
	2
	0

	11
	Phương pháp thực hiện hoạt động kiểm soát chất lượng ANHK:
· Nguyên tắc thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK;
· Các phương pháp kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK.
	2
	2
	0



	12
	Nhiệm vụ, kỹ năng của giám sát viên ANHK:
· Khái niệm, vai trò của giám sát viên ANHK:
· Nhiệm vụ của giám sát viên ANHK;
· Kỹ năng cần có của giám sát viên ANHK.
· Xử lý một số tình huống thường gặp khi thực hiện kiểm tra, giám sát.
	2
	2
	0

	13
	Trang thiết bị hỗ trợ hoạt động kiểm soát chất lượng ANHK:
· Vai trò của trang thiết bị hỗ trợ giám sát viên khi thực hiện hoạt động KSCL;
· Phân loại trang thiết bị hỗ trợ kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK;
· Phương pháp sử dụng trang thiết bị hỗ trợ kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK.
	2
	2
	0

	14
	Quy trình thực hiện hoạt động kiểm soát chất lượng ANHK:
· Mục đính và nguyên tắc kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK;
· Quy trình thực hiện kiểm tra chất lượng ANHK, 
· Quy trình thực hiện đánh giá ANHK;
· Quy trình thực hiện thử nghiệm ANHK.
	4
	4
	0

	15
	Thực tập, viết báo cáo:
· Lập kế hoạch, xây dựng nội dung một cuộc kiểm tra chất lượng ANHK tại cảng hàng không hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không;
· Thực hành kiểm tra chất lượng ANHK tại hiện trường;
· Lập biên bản, kết luận kiểm tra gửi đơn vị;
· Khuyến cáo khắc phục thiếu sót.
	16
	4
	12

	Tổng cộng
	42
	30
	12


b) Huấn luyện định kỳ
	SỐ
TT
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN

	
	
	TỔNG SỐ
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Quy định về KSCL ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản
- Cập nhật quy định mới.
	2
	2
	0

	2
	Phương pháp, quy trình thực KSCL:
· Nhắc lại phương pháp, quy trình thực hiện kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK;
· Cập nhật phương pháp, quy trình mới (nếu có).
	2
	2
	0

	3
	Nhiệm vụ, kỹ năng của giám sát viên ANHK:
· Nhắc lại các quy định cơ bản;
· Xử lý một số tình huống thường gặp khi thực hiện kiểm tra, giám sát.
	2
	2
	0

	4
	Trang thiết bị hỗ trợ KSCL ANHK:
· Phương pháp kiểm tra chất lượng ANHK, đánh giá ANHK, thử nghiệm ANHK bằng trang thiết bị hỗ trợ;
· Cập nhật thiết bị, cách sử dụng để hỗ trợ kiểm tra, giám sát (nếu có).
	2
	2
	0

	5
	Thực tập, viết báo cáo:
· Lập kế hoạch, xây dựng nội dung một cuộc kiểm tra chất lượng ANHK tại cảng hàng không hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không;
· Thực hành kiểm tra chất lượng ANHK: xây dựng kịch bản phát hiện một số sơ hở thiếu sót (giả định) và đưa ra biện pháp xử lý.
· Lập biên bản, kết luận kiểm tra gửi đơn vị;
· Khuyến cáo khắc phục thiếu sót.
	8
	0
	8

	Tổng cộng
	16
	8
	8


[bookmark: dieu_5_2]

Mục 2. NHÂN VIÊN HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
10. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện thành viên tổ lái, tiếp viên hàng không 
a) Chương trình đào tạo ban đầu thành viên tổ lái, tiếp viên hàng không
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Hiểu biết chung về ANHK:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Khái niệm, vai trò, vị trí ANHK;
- Trách nhiệm của quốc gia; trách nhiệm của người khai thác tàu bay và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan trong bảo đảm ANHK cho chuyến bay; chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên không của Bộ Công an.
	2
	2
	0

	2
	Chương trình ANHK của hãng hàng không:
- Khái quát chương trình ANHK của hãng hàng không;
- Mối quan hệ với chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK, người khai thác cảng hàng không; chương trinh an ninh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không liên quan.
- Khái quát trách nhiệm của Tổ bay trong bảo đảm ANHK;
- Quy trình bảo đảm ANHK trên chuyến bay.
	4
	4
	0

	3
	Bảo đảm an ninh đối với hành khách; hàng hóa, bưu gửi, đồ vật đưa lên tàu bay; bảo vệ tàu bay tại sân đỗ:
- Khái quát quy trình, thủ tục bảo đảm ANHK đối với hành khách, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật đưa lên tàu bay;
- Trách nhiệm của Tổ bay trong thực hiện quy trình, thủ tục bảo đảm ANHK đối với hành khách, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật đưa lên tàu bay;
- Quy định chung bảo vệ tàu bay tại sân đỗ;
- Trách nhiệm của Tổ bay bảo vệ tàu bay tại sân đỗ.
	2
	2
	0

	4
	Vật phẩm nguy hiểm:
- Quy định, thông lệ quốc tế;
- Quy định của Việt Nam.
	2
	2
	0

	5
	Thủ tục ANHK chuyến bay:
- Cung cấp tài liệu ANHK chuyến bay;
- Thủ tục bàn giao vụ việc ANHK;
- Thủ tục khác.
	2
	2
	0

	6
	Kiểm tra an ninh, lục soát tàu bay:
- Kiểm tra an ninh tàu bay;
- Lục soát tàu bay.
	6
	2
	4

	7
	Xử lý vụ việc, vi phạm quy định về ANHK:
- Khái niệm vụ việc, vi phạm quy định về ANHK liên quan;
- Trách nhiệm của Tổ bay;
- Từ chối vận chuyển;
- Một số tình huống.
	6
	2
	4

	8
	Đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Khái niệm hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD; 
- Trách nhiệm của Tổ bay; nhiệm vụ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về bảo đảm an ninh trên không
- Một số tình huống.
	12
	2
	10

	9
	Kỹ năng tự vệ.
	16
	2
	14

	10
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2
	2
	0

	11
	Nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình thực hiện nhiệm vụ của tiếp viên trưởng trong bảo đảm ANHK trên chuyến bay:
- Nhiệm vụ, quyền hạn của tiếp viên trưởng; 
- Triển khai thông tin ANHK cho tổ tiếp viên;
- Tổ chức giám sát ANHK trên tàu bay đang bay;
- Triển khai xử lý một số tình huống phát sinh trên tàu bay;
- Lập biên bản;
- Bàn giao hồ sơ vụ việc về ANHK.
	4
	4
	0

	12
	Nhiệm vụ, quyền hạn. quy trình thực hiện nhiệm vụ của lái chính trong bảo đảm ANHK trên chuyến bay:
- Nhiệm vụ của lái chính;
- Quyền hạn của lái chính;
- Triển khai thông tin ANHK cho tổ bay;
- Tổ chức giám sát ANHK trên tàu bay đang bay;
- Chỉ huy xử lý một số tình huống phát sinh trên tàu bay;
- Lập biên bản;
- Bàn giao Hồ sơ vụ việc về ANHK.
	4
	4
	0

	 
	TỔNG CỘNG
	62
	30
	32


b) Chương trình huấn luyện định kỳ thành viên tổ lái, tiếp viên hàng không
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Quy định của pháp luật về ANHK; chương trình ANHK của hãng hàng không:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. nhiệm vụ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về bảo đảm an ninh trên không
	1
	1
	0

	2
	Bảo đảm an ninh đối với hành khách; hàng hóa, bưu gửi, đồ vật đưa lên tàu bay; bảo vệ tàu bay tại cảng hàng không:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	1
	1
	0

	3
	Vật phẩm nguy hiểm:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2
	2
	0

	4
	Kiểm tra an ninh, lục soát tàu bay; xử lý vụ việc, vi phạm quy định về ANHK:
- Nhắc lại quy định, quy trình, thủ tục cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2
	2
	0

	5
	Đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Nhắc lại quy định, quy trình, thủ tục cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2
	2
	0

	6
	Kỹ năng tự vệ.
	8
	0
	8

	7
	Nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình thực hiện nhiệm vụ của tiếp viên trưởng trong bảo đảm ANHK trên chuyến bay:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2
	2
	0

	8
	Nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình thực hiện nhiệm vụ của lái chính trong bảo đảm ANHK trên chuyến bay:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2
	2
	0

	 
	TỔNG CỘNG
	20
	12
	8


[bookmark: dieu_7_2]11. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện người quản lý, nhân viên chuyên trách về an ninh hàng không, người giám sát, quản lý khai thác, điều độ, trưởng đại diện và nhân viên điều hành mặt đất của hãng hàng không Việt Nam
a) Chương trình đào tạo ban đầu
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Quy định của pháp luật về ANHK:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Khái niệm, vai trò, vị trí;
- Trách nhiệm của quốc gia; trách nhiệm của người khai thác tàu bay và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan trong bảo đảm ANHK cho chuyến bay. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
	4

	2
	Chương trình ANHK của hãng hàng không:
- Khái quát chương trình ANHK của hãng hàng không;
- Mối quan hệ với chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không; chương trình an ninh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không liên quan;
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ANHK;
- Khái quát trách nhiệm của người quản lý, nhân viên chuyên trách về ANHK, người giám sát, quản lý khai thác, điều độ và trưởng đại diện của hãng hàng không.
	2

	3
	Bảo đảm an ninh đối với hành khách, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật đưa lên tàu bay, bảo vệ tàu bay tại sân đỗ:
- Khái quát quy trình, thủ tục bảo đảm ANHK đối với hành khách, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật đưa lên tàu bay, bảo vệ tàu bay tại sân đỗ;
- Trách nhiệm của người quản lý, nhân viên chuyên trách về ANHK, người giám sát, quản lý khai thác, điều độ và trưởng đại diện của hãng hàng không trong thực hiện quy trình, thủ tục bảo đảm ANHK đối với hành khách, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật đưa lên tàu bay, bảo vệ tàu bay tại sân đỗ.
	2

	4
	Vật phẩm nguy hiểm:
- Quy định, thông lệ quốc tế;
- Quy định của Việt Nam.
	2

	5
	Chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không:
- Nội dung cơ bản của chương trình ANHK cảng hàng không;
- Trách nhiệm phối hợp thực hiện.
	2

	6
	Xử lý vụ việc, vi phạm quy định về ANHK:
- Khái niệm vụ việc, vi phạm quy định về ANHK liên quan;
- Trách nhiệm của người quản lý, nhân viên chuyên trách về ANHK, người giám sát, quản lý khai thác, điều độ và trưởng đại diện của hãng hàng không;
- Từ chối vận chuyển;
- Quản lý hành khách bị từ chối nhập cảnh;
- Một số tình huống.
	2

	7
	Đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Khái niệm hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Trách nhiệm của người quản lý, nhân viên chuyên trách về ANHK, người giám sát, quản lý khai thác, điều độ và trưởng đại diện của hãng hàng không;
- Một số tình huống.
	2

	8
	Kiểm soát an ninh nội bộ:
- Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của kiểm soát an ninh nội bộ;
- Các quy định chung về kiểm soát an ninh nội bộ;
- Trách nhiệm của doanh nghiệp; vai trò, nhiệm vụ của người quản lý, nhân viên chuyên trách về ANHK, người giám sát, quản lý khai thác, điều độ và trưởng đại diện của hãng hàng không trong kiểm soát an ninh nội bộ;
- Quy trình thực hiện kiểm soát an ninh nội bộ liên quan.
	2

	9
	Kiểm soát chất lượng ANHK:
- Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của KSCL;
- Các quy định chung về KSCL;
- Trách nhiệm của doanh nghiệp; vai trò, nhiệm vụ của người quản lý, nhân viên chuyên trách về ANHK, người giám sát, quản lý khai thác, điều độ và trưởng đại diện của hãng hàng không trong KSCL;
- Quy trình thực hiện KSCL liên quan.
	2

	10
	Thủ tục ANHK chuyến bay:
- Cung cấp tài liệu ANHK chuyến bay;
- Thủ tục bàn giao vụ việc ANHK;
- Thủ tục khác.
	2



	11
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	24


[bookmark: dieu_8_2]b) Chương trình huấn luyện định kỳ 
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Quy định của pháp luật về ANHK; chương trình ANHK của hãng hàng không; chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
	2

	2
	Bảo đảm an ninh đối với hành khách, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật đưa lên tàu bay; bảo vệ tàu bay tại cảng hàng không; VPNH:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	3
	Kiểm tra an ninh, lục soát tàu bay; xử lý vụ việc, vi phạm quy định về ANHK; đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	4
	Kiểm soát chất lượng; quản lý rủi ro ANHK; thủ tục ANHK chuyến bay:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	8


[bookmark: dieu_9_1]Mục 3. NHÂN VIÊN HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI
[bookmark: dieu_11_1]12. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện người giám sát, quản lý khai thác, điều độ, trưởng đại diện và nhân viên điều hành mặt đất của hãng hàng không nước ngoài
a) Chương trình đào tạo ban đầu
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Khái quát pháp luật về hàng không và ANHK Việt Nam:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD; vai trò của công tác bảo đảm ANHK;
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc gia về HKDD; luật pháp quốc gia, tiêu chuẩn, hướng dẫn về ANHK; Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh
- Trách nhiệm của hãng hàng không nước ngoài;
- Thủ tục trình chấp thuận chương trình ANHK của hãng hàng không;
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ANHK.
	2

	2
	Phối hợp với nhà chức trách, các cơ quan, đơn vị tại Việt Nam trong xử lý vi phạm ANHK, quản lý hành khách bị từ chối nhập cảnh; khẩn nguy, ứng phó can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Phối hợp xử lý vi phạm ANHK; quản lý hành khách bị từ chối nhập cảnh;
- Phối hợp ứng phó khẩn nguy, ứng phó can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD.
	2

	3
	Thủ tục ANHK chuyến bay:
- Cung cấp tài liệu ANHK chuyến bay;
- Thủ tục bàn giao vụ việc ANHK;
- Thủ tục khác.
	2

	4
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	8


[bookmark: dieu_12_1]b) Chương trình chi tiết huấn luyện định kỳ 
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Các văn bản pháp luật, quy định liên quan đến công tác đảm bảo ANHK.
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh
	4

	2
	Phối hợp với nhà chức trách, các cơ quan, đơn vị tại Việt Nam trong xử lý vi phạm ANHK, quản lý hành khách bị từ chối nhập cảnh; khẩn nguy, ứng phó can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	3
	Thủ tục ANHK chuyến bay:
- Nhắc lại quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	8


[bookmark: dieu_15_1]Mục 4. NHÂN VIÊN DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ
13. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện nhân viên phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không, nhân viên vệ sinh tàu bay, trực ban của người khai thác cảng hàng không
a) Chương trình đào tạo ban đầu
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hiểu biết chung về ANHK:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Khái niệm, vai trò, vị trí của công tác ANHK;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong bảo đảm ANHK cho chuyến bay. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
	2

	2
	Chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không (nếu là nhân viên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không); chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không (đối với nhân viên của người khai thác cảng hàng không):
- Chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không; Chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không (đối với nhân viên của người khai thác cảng hàng không);
- Mối quan hệ Chương trình ANHK của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không; chương trình ANHK của hãng hàng không liên quan và chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK.
- Khái quát trách nhiệm của nhân viên khai thác mặt đất.
	2

	3
	Bảo đảm an ninh đối với hành khách, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật đưa lên tàu bay; bảo vệ tàu bay tại sân đỗ; thủ tục ANHK chuyến bay:
- Khái quát quy trình, thủ tục bảo đảm ANHK đối với hành khách;
- Trách nhiệm của nhân viên điều hành mặt đất hãng hàng không trong thực hiện quy trình, thủ tục bảo đảm ANHK đối với hành khách, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật đưa lên tàu bay; bảo vệ tàu bay tại sân đỗ;
- Cung cấp tài liệu ANHK chuyến bay;
- Thủ tục bàn giao vụ việc ANHK;
- Thủ tục khác.
	2

	4
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- VPNH;
- Người, đồ vật khả nghi.
	2

	5
	Phối hợp thực hiện chương trình ANHK cảng hàng không:
- Nội dung cơ bản của chương trình ANHK, kế hoạch khẩn nguy an ninh của người khai thác cảng hàng không;
- Trách nhiệm phối hợp thực hiện.
	2

	6
	Xử lý vụ việc, vi phạm quy định về ANHK:
- Khái niệm vụ việc, vi phạm quy định về ANHK liên quan;
- Trách nhiệm của nhân viên khai thác mặt đất;
- Từ chối vận chuyển;
- Quản lý hành khách bị từ chối nhập cảnh;
- Một số tình huống.
	2

	7
	Đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Khái niệm hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Trách nhiệm của nhân viên khai thác mặt đất;
- Một số tình huống.
	2

	8
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
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[bookmark: dieu_16_1]b) Chương trình huấn luyện định kỳ
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Quy định của pháp luật về ANHK; chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không (nếu là nhân viên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không); chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không (đối với nhân viên của người khai thác cảng hàng không)
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục quản lý xuất nhập cảnh.
	4

	2
	Bảo đảm an ninh đối với hành khách, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật đưa lên tàu bay; bảo vệ tàu bay tại cảng hàng không; thủ tục ANHK chuyến bay:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	3
	VPNH; người và đồ vật khả nghi; xử lý vụ việc, vi phạm quy định về ANHK; đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	8


[bookmark: dieu_17_1]14. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay
a) Chương trình đào tạo ban đầu
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hiểu biết chung về ANHK:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Khái niệm, vai trò, vị trí của công tác ANHK;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong bảo đảm ANHK cho chuyến bay. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục quản lý xuất nhập cảnh.
	4

	2
	Chương trình ANHK doanh nghiệp sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay:
- Nội dung Chương trình ANHK của doanh nghiệp sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay;
- Mối quan hệ với chương trình ANHK, kế hoạch khẩn nguy của người khai thác cảng hàng không; chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK và chương trình ANHK của hãng hàng không liên quan;
- Trách nhiệm của nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay.
	4

	3
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- VPNH;
- Người, đồ vật khả nghi.
	4

	4
	Phối hợp thực hiện chương trình ANHK, kế hoạch khẩn nguy của người khai thác cảng hàng không:
- Nội dung cơ bản của chương trình ANHK, kế hoạch khẩn nguy của người khai thác cảng hàng không;
- Nội dung chương trình ANHK, kế hoạch khẩn nguy của người khai thác cảng hàng không liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay;
- Nội dung chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay;
- Trách nhiệm phối hợp thực hiện.
	2

	5
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	16


[bookmark: dieu_18_1]b) Chương trình huấn luyện định kỳ
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Quy định của pháp luật về ANHK; chương trình ANHK doanh nghiệp sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thiết bị tàu bay:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục quản lý xuất nhập cảnh.
	4

	2
	VPNH; người và đồ vật khả nghi
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	3
	Xử lý vụ việc, vi phạm quy định về ANHK; đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	8


[bookmark: dieu_19_1]15. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện nhân viên bảo đảm hoạt động bay
a) Chương trình đào tạo ban đầu
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hiểu biết chung về ANHK:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Khái niệm, vai trò, vị trí của công tác ANHK;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong bảo đảm ANHK. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục quản lý xuất nhập cảnh.
	2

	2
	Chương trình ANHK doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay:
- Nội dung chương trình ANHK doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay;
- Mối quan hệ với chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không và Chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK;
- Trách nhiệm của nhân viên bảo đảm hoạt động bay.
	4

	3
	Ứng phó can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng HKDD:
- Một số quy định chung;
- Quy trình ứng phó;
- Một số tình huống cơ bản.
	4

	4
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- VPNH;
- Người và đồ vật khả nghi.
	2

	5
	Thực hiện chương trình ANHK, kế hoạch khẩn nguy của người khai thác cảng hàng không:
- Nội dung cơ bản của chương trình ANHK, kế hoạch khẩn nguy của người khai thác cảng hàng không;
- Nội dung chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK liên quan đến bảo đảm hoạt động bay.
- Trách nhiệm phối hợp thực hiện.
	2

	6
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	16


b) Chương trình huấn luyện định kỳ
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Quy định của pháp luật về ANHK; chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (hoặc chương trình ANHK cảng hàng không)
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh
	4

	2
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	3
	Xử lý vụ việc, vi phạm quy định về ANHK; đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2
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[bookmark: dieu_21_1]

16. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện người quản lý, nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa
a) Chương trình đào tạo ban đầu
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hiểu biết chung về ANHK:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Khái niệm, vai trò, vị trí của công tác ANHK;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong bảo đảm ANHK cho hàng hóa, nhà ga, kho hàng hóa. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục quản lý xuất nhập cảnh.
	4

	2
	Chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa:
- Chương trình ANHK của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa;
- Khái quát trách nhiệm của người quản lý, giám sát, nhân viên nhà ga, kho hàng;
- Quy trình đảm bảo an ninh hàng hóa;
- Kiểm soát an ninh nội bộ;
- Quản lý rủi ro, kiểm soát chất lượng ANHK.
	4

	3
	Ứng phó can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Một số quy định chung;
- Quy trình ứng phó;
- Một số tình huống cơ bản.
	2

	4
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- VPNH:
- Người và đồ vật khả nghi.
	2

	5
	Phối hợp thực hiện chương trình ANHK, kế hoạch khẩn nguy của người khai thác cảng hàng không:
- Nội dung chương trình ANHK, kế hoạch khẩn nguy của người khai thác cảng hàng không liên quan đến nhà ga, kho hàng hóa.
- Nội dung chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK liên quan đến nhà ga, kho hàng hóa.
	2

	6
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	16


b) Chương trình huấn luyện định kỳ
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Quy định của pháp luật về ANHK; chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục quản lý xuất nhập cảnh.
	4

	2
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	3
	Xử lý vụ việc, vi phạm quy định về ANHK; đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	8


[bookmark: dieu_23_1]17. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện người quản lý, nhân viên doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không
a) Chương trình đào tạo ban đầu
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hiểu biết chung về ANHK:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Khái niệm, vai trò, vị trí của công tác ANHK;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong bảo đảm ANHK cho suất ăn. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục quản lý xuất nhập cảnh.
	4

	2
	Chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không:
- Nội dung chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không;
- Khái quát trách nhiệm của người quản lý, giám sát, nhân viên suất ăn hàng không;
- Quy trình đảm bảo an ninh suất ăn hàng không;
- Kiểm soát an ninh nội bộ;
- Quản lý rủi ro, kiểm soát chất lượng ANHK.
	4

	3
	Ứng phó can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Một số quy định chung;
- Quy trình ứng phó;
- Một số tình huống cơ bản.
	2

	4
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- VPNH:
- Người và đồ vật khả nghi.
	2

	5
	Phối hợp thực hiện chương trình ANHK, kế hoạch khẩn nguy của người khai thác cảng hàng không:
- Nội dung chương trình ANHK, kế hoạch khẩn nguy của người khai thác cảng hàng không liên quan đến suất ăn hàng không.
- Nội dung chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK liên quan đến suất ăn hàng không.
	2

	5
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	16


[bookmark: dieu_24_1]b) Chương trình huấn luyện định kỳ
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Quy định của pháp luật về ANHK; chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp suất ăn hàng không:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục quản lý xuất nhập cảnh.
	4

	2
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	3
	Xử lý vụ việc, vi phạm quy định về ANHK; đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	8


[bookmark: dieu_25_1]18. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện người quản lý, nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay
a) Chương trình đào tạo ban đầu
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hiểu biết chung về ANHK:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Khái niệm, vai trò, vị trí của công tác ANHK;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong bảo đảm ANHK. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh
	4

	2
	Chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay:
- Nội dung Chương trình ANHK;
- Khái quát trách nhiệm của cán bộ nhân viên vệ sinh tàu bay;
- Kiểm soát an ninh nội bộ;
- Quản lý rủi ro, kiểm soát chất lượng ANHK.
	2

	3
	Trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý, giám sát, nhân viên trong bảo đảm ANHK:
- Người quản lý, giám sát;
- Nhân viên;
- Quy định về đảm bảo ANHK khi hoạt động tại cảng hàng không, trên tàu bay.
	2

	4
	Phối hợp ứng phó can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD
- Quy định của pháp luật về hành vi can thiệp bất hợp pháp;
- Trách nhiệm phối hợp ứng phó.
	2

	5
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- VPNH:
- Người và đồ vật khả nghi.
	2

	6
	Phối hợp thực hiện chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không: 
- Nội dung chính chương trình ANHK của người khai thác cảng hàng không.
- Nội dung chính chương trình ANHK của đơn vị kiểm soát ANHK.
- Trách nhiệm phối hợp bảo đảm ANHK của doanh nghiệp vệ sinh tàu bay.
	3

	7
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	16


b) Chương trình huấn luyện định kỳ
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Quy định của pháp luật về ANHK; chương trình ANHK doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh tàu bay:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. 
	4

	2
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	3
	Phối hợp xử lý vụ việc, vi phạm quy định về ANHK; đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	8


[bookmark: dieu_27_1]19. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện người quản lý, nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính
a) Chương trình huấn luyện ban đầu
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hiểu biết chung về ANHK:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Khái niệm, vai trò, vị trí của công tác ANHK;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong bảo đảm ANHK. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh
	2

	2
	Chuỗi cung ứng dịch vụ bảo đảm ANHK; an ninh hãng hàng không; an ninh cảng hàng không:
- Chuỗi cung ứng dịch vụ bảo đảm ANHK;
- Những biện pháp bảo đảm ANHK đối với dịch vụ bưu chính;
- Bảo đảm an ninh chuyến bay;
- Các quy định cơ bản về ANHK đối với người, phương tiện, hàng hóa, đồ vật tại cảng hàng không, cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi lên tàu bay.
	2

	3
	VPNH, thủ đoạn che giấu; người và đồ vật khả nghi:
- Quy định về VPNH;
- Thủ đoạn che dấu VPNH;
- Người, đồ vật khả nghi.
	2

	4
	Nhiệm vụ quản lý và giám sát ANHK đối với dịch vụ:
- Trách nhiệm, nhiệm vụ.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	8




b) Chương trình huấn luyện định kỳ
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hiểu biết chung về ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. 
	1

	2
	Chuỗi cung ứng dịch vụ bảo đảm ANHK; an ninh hãng hàng không; an ninh cảng hàng không:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	1

	
	Nhiệm vụ quản lý và giám sát ANHK đối với dịch vụ:
- Trách nhiệm, nhiệm vụ.
	1

	 
	TỔNG CỘNG
	4


[bookmark: dieu_29_1]20. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện người làm việc thường xuyên trong khu vực hạn chế
a) Chương trình đào tạo ban đầu
	SỐ TT
	BÀI HỌC 
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hiểu biết chung về ANHK:
- Bối cảnh quốc tế, khu vực; tình hình khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD;
- Khái niệm, vai trò, vị trí của công tác ANHK;
- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong bảo đảm ANHK. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục quản lý xuất nhập cảnh.
	4

	2
	An ninh cảng hàng không:
- Quy định về vào, ra, hoạt động tại khu vực hạn chế;
- Quy định về xử lý vụ việc ANHK.
	4

	3
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- Quy định về VPNH;
- Người và đồ vật khả nghi, báo cáo khi phát hiện.
	2

	4
	Trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến xử lý sự cố ANHK: quy định về ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD.
	4

	5
	Văn hóa ANHK: 
- Khái niệm về văn hóa ANHK;
- Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
- Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	2

	 
	TỔNG CỘNG
	16


b) Chương trình huấn luyện định kỳ
	SỐ TT
	BÀI HỌC
(Lý thuyết)
	THỜI LƯỢNG

	1
	Hiểu biết chung về ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới. 
	4

	2
	An ninh cảng hàng không:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2

	3
	VPNH; người và đồ vật khả nghi:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	1

	4
	Trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến xử lý sự cố ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	1

	 
	TỔNG CỘNG
	8


[bookmark: chuong_3_1]Phần 3
[bookmark: chuong_3_1_name]CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN 
GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY ANHK
[bookmark: dieu_1_4]21. Chương trình chi tiết đào tạo, huấn luyện giáo viên giảng dạy ANHK
a) Chương trình đào tạo ban đầu
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Quy định của pháp luật về ANHK; Văn hóa ANHK:
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc tế về ANHK và trách nhiệm của quốc gia, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK;
- Khái quát về hệ thống luật pháp quốc gia về ANHK và trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không trong bảo đảm ANHK. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
- Văn hóa ANHK: 
+ Khái niệm về văn hóa ANHK;
+ Vai trò của văn hóa ANHK trong bảo đảm ANHK;
+ Trách nhiệm triển khai và thực hiện văn hóa ANHK.
	4
	4
	0

	2
	Quy định của pháp luật về đào tạo, huấn luyện ANHK:
- Quy định của ICAO về đào tạo, huấn luyện ANHK;
- Quy định của pháp luật Việt Nam về đào tạo, huấn luyện ANHK.
	4
	4
	0

	3
	Chương trình ANHK của cảng hàng không, hãng hàng không Việt Nam và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không:
- Nội dung chương trình ANHK của cảng hàng không, đơn vị kiểm soát ANHK;
- Nội dung chương trình ANHK của hãng hàng không Việt Nam;
- Nội dung chương trình ANHK của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không.
	8
	8
	0

	4
	Vai trò của giáo viên ANHK:
- Quy định của pháp luật về tiêu chuẩn giáo viên ANHK;
- Vai trò của giáo viên ANHK trong xây dựng giáo trình ANHK, tổ chức giảng dạy, đào tạo, huấn luyện thực hành, đánh giá, kiểm tra, xây dựng văn hóa an ninh.
	4
	4
	0

	5
	Nguyên tắc học tập và giảng dạy:
- Nguyên tắc học tập;
- Nguyên tắc giảng dạy;
	4
	4
	0

	6
	Chuẩn bị và tổ chức khóa học ANHK
- Tổng quan về tổ chức khóa học;
- Xây dựng kế hoạch khóa học; chương trình, giáo trình;
- Chuẩn bị nguồn lực;
- Triển khai khóa học, kiểm tra cấp chứng chỉ/chứng nhận, lưu hồ sơ.
	4
	4
	0

	7
	Chuẩn bị, sử dụng trang, thiết bị giảng dạy ANHK:
- Tổng quan về trang, thiết bị giảng dạy ANHK, phân loại;
- Nguyên tắc chuẩn bị trước giờ giảng;
- Kỹ năng sử dụng thiết bị giảng dạy;
- An toàn khi sử dụng, quản lý thiết bị giảng dạy.
	4
	2
	2

	8
	Quá trình kiểm tra và cấp chứng nhận:
- Tổng quan về kiểm tra và cấp chứng nhận;
- Cơ sở pháp lý;
- Các hình thức kiểm tra trong đào tạo, huấn luyện ANHK;
- Xây dựng ngân hàng câu hỏi;
- Quy trình tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận;
- Quản lý hồ sơ kiểm tra và chứng nhận.
	4
	4
	0

	9 
	Kỹ năng trình bày giáo trình, tài liệu ANHK:
- Tổng quan về trình bày giáo trình, tài liệu;
- Kỹ năng viết nội dung;
- Kỹ năng trình bày slide giảng dạy, sử dụng hình ảnh và minh họa;
- Ứng dụng công nghệ trong trình bày.
	8
	4
	4

	10
	Đánh giá kết quả:
- Tổng quan về đánh giá tổ chức khóa học;
- Nội dung đánh giá quá trình tổ chức khóa học;
- Tiêu chí đánh giá tổ chức khóa học;
- Công cụ đánh giá.
	4
	4
	0


	11
	Thực hành giảng dạy
	8
	0
	8

	 
	TỔNG CỘNG
	56
	42
	14


b) Chương trình huấn luyện định kỳ 
	SỐ TT
	BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Quy định của pháp luật về ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2
	2
	0

	2
	Quy định của pháp luật về đào tạo, huấn luyện ANHK:
- Nhắc lại các quy định cơ bản;
- Cập nhật quy định mới.
	2
	2
	0

	3
	Chương trình ANHK của cảng hàng không, hãng hàng không Việt Nam và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không:
- Nhắc lại nội dung cơ bản;
- Cập nhật nội dung mới.
	4
	4
	0




	4
	Chuẩn bị và tổ chức khóa học ANHK
- Xây dựng kế hoạch khóa học; chương trình, giáo trình;
- Chuẩn bị nguồn lực;
- Triển khai khóa học, kiểm tra cấp chứng chỉ/chứng nhận, lưu hồ sơ.
	2
	0
	2

	5
	Thực hành giảng dạy
	6
	0
	6

	 
	TỔNG CỘNG
	16
	8
	8





